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1 1833620067 Trần Thị Hảo 11/05/2003 Nam Định Gò Vấp Điều Dưỡng 02DD11C1

2 2193360266 Nguyễn Trung Hiếu 07/01/2001 Đắk Lắk Gò Vấp Điều Dưỡng 02DD12C1 Dulichhoanggia277@gmail.com

3 2193360071 Ngô Minh Như 09/09/2004 TP.HCM Gò Vấp Điều Dưỡng 02DD12C1 nhu2193360071@bachkhoasaigon.edu.vn 

4 1833620193 Nguyễn Thị Huỳnh Nhung 27/06/2003 TP.HCM Gò Vấp Điều Dưỡng 02DD11C1 nthn627@gmail.com

5 1833620189 Trình Hồng Nhung 15/12/2003 TP.HCM Gò Vấp Điều Dưỡng 02DD11C1 Trinhhongnhung6@gmail.com

6 2193360026 Lê Thanh Thanh 18/10/2004 Bình Định Gò Vấp Điều Dưỡng 02DD12C1

7 1833620081 Võ Nguyễn Minh Thư 15/05/2003 TP.HCM Gò Vấp Điều Dưỡng 02DD11C1

8 1833620123 Trần Thanh Trúc 21/05/2003 TP.HCM Gò Vấp Điều Dưỡng 02DD11C1 trucbii6623@gmail.com

9 2193360066 Nguyễn Thùy Bảo Ngân 04/12/2003 TP.HCM Gò Vấp Du lich 02DL12C1 nguyenbaongan625@gmail.com

10 2193360255 Dang Thi Kieu Oanh 12/12/1992 Bình Thuận Gò Vấp Du lich 02DL12C1 annoanh1212@gmail.com

11 2193360031 Phan Đoàn Minh Yến 26/04/2004 TP.HCM Gò Vấp Du lich 02DL12C1 ngocnhidoan26@gmail.com

12 2193240371 Nguyễn Thị Linh 03/09/2001 Thanh Hóa Gò Vấp Dược sĩ 02DS12A1

13 2193240373 Võ Kiều Nguyệt Nhi 21/11/1996 Bến Tre Gò Vấp Dược sĩ 02DS12C1 nguyetnhivokieu1996@gmail.com

14 2193240372 Lương Thị Quỳnh Như 25/09/2001 Bình Định Gò Vấp Dược sĩ 02DS12A1 luongthiquynhnhu609@gmail.com 

15 2193360197 Đặng Thị Hồng Nhung 27/10/2000 Bình Định Gò Vấp Dược sĩ 02DS12C1 Hongnhung20002710@gmail.com

16 1833620107 Nguyễn Hoàng Khánh An 04/02/2003 TP.HCM Gò Vấp Kế toán doanh nghiệp 02KT11C1 Khânhn040203@gmail.com

17 1833620163 Ngô Thị Mỹ Duyên 17/12/2003 TP.HCM Gò Vấp Kế toán doanh nghiệp 02KT11C1 dngo49926@gmai.com

18 2193360050 Trần Ngọc Hân 26/08/2004 TP.HCM Gò Vấp Kế toán doanh nghiệp 02KT12C1 Tranngochan022@gmail.com

19 2193240337 Võ Thị Thanh Hằng 23/11/1997 Quảng Ngãi Gò Vấp Kế toán doanh nghiệp 02KT12A1 hangsieunhi@gmail.com

20 2193360006 Nguyễn Thị Ngọc Lan 05/07/2000 TP.HCM Gò Vấp Kế toán doanh nghiệp 02KT12C1 Siu6343@gmail.com

21 2193240007 Phạm Huỳnh Như Nhị 07/09/1998 Quảng Ngãi Gò Vấp Kế toán doanh nghiệp 02KT12A1 nhunhiphamhuynh@gmail.com

22 2193240315 Yu Trần Phương Uyên 16/09/1998 TP.HCM Gò Vấp Kế toán doanh nghiệp 02KT12A1 uyenyu.16091998@gmail.com

23 1833620124 Nguyễn Quang Dũng 15/06/2003 TP.HCM Gò Vấp Marketing 02MK11C1 dungquangnguyen431@gmail.com

24 2193360072 Liêu Thị Hường 30/4/1990 TP.HCM Gò Vấp Marketing 02MK12AC

25 2193240050 Nguyễn Thị Thanh Huyền 11/12/1998 Bà Rịa Vũng Tàu Gò Vấp Marketing 02MK12A1 Nhhuyen1302@gmail.com

26 1833620028 Nguyễn Ngọc Thùy Linh 07/05/2002 TP.HCM Gò Vấp Marketing 02MK11C1

27 1833620063 Lê Thị Thuý Nga 13/02/2003 Bến Tre Gò Vấp Marketing 02MK11C1 Thuynga130203@gmail.com

28 2193360070 Nguyễn Thị Kim Ngân 22/05/2003 TP.HCM Gò Vấp Marketing 02MK12C1 ngannguyen22053@gmail.com

29 1832420116 Trịnh Thị Trinh 17/10/1996  Đắk Lắk Gò Vấp Marketing 02MK11A1 Trinhtrinhk11marketing@gmail.com

30 1833620082 Trần Quý Ngọc Uyên 05/04/2003 TP.HCM Gò Vấp Marketing 02MK11C1 tranquyngocuyen@gamil.com

31 1832420140 Ngô Thị Thanh Vân 18/04/1994 Bến Tre Gò Vấp Marketing 02MK11A1 tvan18041994@gmail.com

32 2193360107 Nguyễn Trịnh Quốc Bình 24/11/2004 TP.HCM Gò Vấp Quản trị mạng máy tính 02TM12C1 binh2193360107@bachkhosaigon.edu.vn

33 2193240188 Nguyễn Quang Hiệp 14/01/2001 Bình Phước Gò Vấp Quản trị mạng máy tính 02TM12C1 nguyenquanghiep1412001@gmail.com

34 217030071 Chu Hải Nam 23/01/2001 Hà Nội Gò Vấp Quản trị mạng máy tính 02TM10C1 Chuhainam230101@gmail.com

35 1833620320 Nguyễn Minh Phương 19/10/2003 TP.HCM Gò Vấp Quản trị mạng máy tính 02TM11C1 pn74558@gmail.com
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36 2193240098 Trần Hải Quan 19/05/1996 Bình Dương Gò Vấp Quản trị mạng máy tính 02TM12C1

37 2193240107 Dương Huỳnh Hoàng Anh 06/11/2000 TP.HCM Gò Vấp Sư Phạm Mầm Non 02SP12A1 oanganh6112@gmail.com

38 2193240063 Nguyễn Thị Chi 27/10/2000 TP.HCM Gò Vấp Sư Phạm Mầm Non 02SP12A1 chinguyen04916@gmail.com 

39 2193240051 Lê Thị Mỹ Hạnh 01/06/1999 Kiên Giang Gò Vấp Sư Phạm Mầm Non 02SP12A1 Doanthimyhanh99@gmail.com

40 2193240017 Lê Thị Thu Hiền 21/07/2000 Đắk lắk Gò Vấp Sư Phạm Mầm Non 02SP12A1

41 1193240087 Nguyễn Thị Bích Ngọc 22/04/2001 TP.HCM Gò Vấp Sư Phạm Mầm Non 02SP12A1 bichngocnguyenthi2204@gmail.com

42 2193240105 Trần Thị Bảo Nhi 24/03/2001 An Giang Gò Vấp Sư Phạm Mầm Non 02SP12A1 baonhi2403@gmail.com

43 2193240311 Lê Thị Kiều Oanh 17/10/1997 TP.HCM Gò Vấp Sư Phạm Mầm Non 02SP12A1 Lekieuoanh1710197@gmail.com

44 2193240082 Trương Cẩm Phượng 18/09/1999 TP.HCM Gò Vấp Sư Phạm Mầm Non 02SP12A1

45 2193240104 Lê Nguyễn Thu Thảo 24/07/2001 TP.HCM Gò Vấp Sư Phạm Mầm Non 02SP12A1 lenguyenthuthao2407@gmail.com

46 2193240230 Nguyễn Thị Anh Thư 05/10/1999 Long An Gò Vấp Sư Phạm Mầm Non 02SP12A1 anhthu51099@gmail.com

47 2193240166 Nguyễn Thuỳ Trang 22/09/2001 Quảng Ngãi Gò Vấp Sư Phạm Mầm Non 02SP12A1 trangnguyenthuy454@gmail.com

48 2193240072 Bùi Thị Thuỳ Trang 06/05/2000 Bến Tre Gò Vấp Sư Phạm Mầm Non 02SP12A1

49 2193240134 Đỗ Phương Uyên 22/8/2001 TP.HCM Gò Vấp Sư Phạm Mầm Non 02SP12A2 Uyendo2208@gmail.com

50 2193240053 Lê Thuỳ Thanh Vân 10/10/2000 Đồng Nai Gò Vấp Sư Phạm Mầm Non 02SP12A1 lethuythanhvan2000@gmail.com

51 2193240123 Phạm Thị Trúc Vy 08/06/2001 Tân Trụ Gò Vấp Sư Phạm Mầm Non 02SP12A1 vy2193240124@bachkhoasaigon.edu.vn

52 2193240308 Phan Hoàng Thanh Vy 06/09/2001 Đồng Nai Gò Vấp Sư Phạm Mầm Non 02SP12A1 phanhoangthanhvy06092001@gmail.com

53 1833620125 Võ Thị Phương Anh 29/4/2003 TP.HCM Gò Vấp Thiết kế và quản lý website 02TW11C1 phuonganhvothi83@gmail.com

54 2193360291 Vũ Đức Hoàng Nam 15/02/1999 Đắk lắk Gò Vấp Thiết kế và quản lý website 02TW12C1 vuduchoangnam1502@gmail.com

55 2193240106 Nguyễn Ngọc Phong 3/12/1999 TP.HCM Gò Vấp Thiết kế và quản lý website 02TW12A1 phong2193240106@bachkhoasaigon.edu.vn

56 2193240184 Trương Vũ Thoại 15/04/2000 Bình Định Gò Vấp Thiết kế và quản lý website 02TW12A1 vuthoai1504@gmail.com

57 2193360258 Phan Trần Tiếng 13/06/1999 Tây Ninh Gò Vấp Thiết kế và quản lý website 02TW12C1 Phantrantieng@gmail.com

58 1832420032 Lê Minh Toàn 22/08/1998 Bình Phước Gò Vấp Thiết kế và quản lý website 02TW11A1 minhtoan686868@gmail.com

59 2203180101 Nguyễn Ngọc Hiếu 30/06/1993 Kiên giang Gò Vấp Dược 02DS13B1 Nguyenhieu300693@gmail.com

60 2193240133 Đinh Anh Quốc 14/05/2000 Tây Ninh Gò Vấp Kế Toán 02KT12A1 dinhanhquoc1405@gmail.com

61 1832420359 Điểu Tuấn 24/01/1998 Đak lak Gò Vấp Điều dưỡng 02DD11B1 Dieutuan528@mail.com

62 2193240276 Trần Thị Ngọc Viên 18/02/1994  Quảng Ngãi Gò Vấp Kế toán doanh nghiệp 02KT12B1 Ngocvien.hotcold@gmail.com

63 1833620130 Trần Phạm Quỳnh Như 29/06/2003 Gò Vấp

PHÒNG ĐÀO TẠO


